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1 25215108786  Hoàng Nguyễn Tuấn Anh 05/04/2001 Quảng Bình 29TBN4

2 26203322311  Huỳnh Trần Minh  Anh 17/08/2001 Quảng Nam 29TBN4

3 26203827799  Phạm Thị  Bình 16/09/2002 Quảng Nam 29TBN4

4 26207236202  Đặng Thị Thanh  Châu 20/11/2002 Quảng Trị 29TBN4

5 26212128449  Lưu Đức  Đạt 15/05/2002 Quảng Nam 29TBN4

6 26212141771  Trương Quốc  Dũng 12/08/2002 Quảng Nam 29TBN4

7 27201241309  Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 27/10/2003 Quảng Nam 29TBN4

8 26202136076  Trần Diệu  Hà 21/04/2002 Đà Nẵng 29TBN4

9 26202141598  Võ Thị Ngọc  Hà 18/02/2002 Quảng Nam 29TBN4

10 26207121522  Lê Mai  Hằng 02/09/2002 Nghệ An 29TBN4

11 26213333012  Nguyễn Tuấn  Học 01/02/2002 Quảng Trị 29TBN4

12 26212130817  Văn Công  Hưng 21/04/2002 Đà Nẵng 29TBN4

13 26211139032  Nguyễn Duy  Khương 20/11/2001 Gia Lai 29TBN4

14 25203311934  Lương Thị Minh  Huệ 31/03/2001 Quảng Trị 27TSC3 Học ghép

15 24207101721  Phạm Thị Thùy  Linh 10/09/2000 Quảng Ngãi 28CBN1 Lần 1

16 25207205793  Võ Thị Như  Quỳnh 27/10/2001 Quảng Nam 28CBN5 Thi ghép

17 25207101053  Trần Ngọc  Khánh 22/07/2001 Kon Tum 28CBN6 Lần 1

18 25207104519  Nguyễn Thị Trà  Anh 19/02/2001 Quảng Ngãi 28CHT3 Thi ghép

19 25217104278  Nguyễn Tiến  Thành 02/01/2001 Quảng Nam 28CHT5 Thi ghép

20 24215216493  Nguyễn Văn  Tuấn 09/05/1998 Thanh Hóa 28CYC1 Lần 1

21 25212409019  Nguyễn Khánh  Hưng 05/11/2000 Quảng Ngãi 28SHT5 Lần 1

22 25207110410  Lê Trần Thị  Huyền 17/08/2001 Gia  Lai 28SSC5 Thi ghép

23 25202405583  Sử Lê Thục  Yên 26/08/2001 Đà Nẵng 28TBN1 Thi ghép

24 26265218004  Hoàng Thị Thu  Dung 25/10/1995 Quảng Trị 28THT2 Thi ghép

25 25202404921  Phan Thị Kiều  Trinh 02/05/2001 Đắk Nông 28THT6 Thi ghép

26 25207109232  Lê Thị Thùy  Trâm 22/03/2001 Đà Nẵng 28THT8 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 08/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 19/08/2023  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 25217108887  Đặng Thảo  Nguyên 08/01/2001 Đà Nẵng 28THT9 Thi ghép

28 25213303359  Cao Hồng  Phong 19/06/2001 Bình Định 28TSC11 Thi ghép

29 25213307962  Phạm Châu Hưng  Vũ 28/11/2001 Bình Định 28TSC11 Thi ghép

30 25212908015  Nguyễn Huy  Hoàng 01/10/2001 Gia Lai 28TSC3 Thi ghép

31 25205114450  Nguyễn Thị  Thơm 15/01/2001 Hà Tĩnh 28TYC5 Học ghép

32 25211617140  Hoàng Thanh  Phong 01/01/2001 Quảng Bình 28TYC7 Thi ghép

33 25217207944  Trần Bùi Quốc  Huy 01/04/2001 Đà Nẵng 29CHT1 Thi ghép

34 25217107735  Lê Đức Phương  Thảo 03/10/2001 Quảng Nam 29SBN1 Thi ghép

35 25203312962  Nguyễn Thị  Nga 05/01/2001
Thừa Thiên

Huế
29TBN2 Thi ghép

36 25207201955  Phan Thị Thanh  Thảng 24/03/2001 Bình Định 29TBN2 Thi ghép
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1 24205410971  Lê Thị Ngọc  Linh 05/09/2000 Đắk Lắk 29TBN4

2 26203341657  Trần Thị Thùy  Linh 19/06/2002 Hà Tĩnh 29TBN4

3 26206835717  Đặng Trần Khánh  Linh 04/12/2002 Huế 29TBN4

4 26207231511  Trần Thị Mỹ  Linh 02/01/2002 Quảng Trị 29TBN4

5 26202141931  Đồng Thị Kiều  Loan 28/02/2002 Đà Nẵng 29TBN4

6 26203325656  Lê Thị Khánh  Ly 19/05/2002 Hà Tĩnh 29TBN4

7 26203327649  Đoàn Ngọc Phương  Mai 08/03/2002 Quảng Nam 29TBN4

8 26207123560  Ngô Giang  Mi 02/11/2002 Gia Lai 29TBN4

9 26203341647  Lương Dương Hà  My 13/02/2002 Quảng Nam 29TBN4

10 26203834479  Đặng Thị Kiều  My 17/03/2002 Quảng Nam 29TBN4

11 26207128099  Nguyễn Thị Mỹ  Ngân 18/07/2002 Quảng Nam 29TBN4

12 26207123786  Huỳnh Huy Hồng  Ngọc 10/10/2002 Quảng Nam 29TBN4

13 26203336989  Hồ Thị Minh  Nguyệt 10/08/2002 Quảng Trị 29TBN4

14 26207225713  Đinh Thị Tuyết  Nhi 15/02/2002 Quảng Nam 29TBN4

15 26213835116  Nguyễn Như An  Ny 05/11/2002 Quảng Nam 29TBN4

16 26202132028  Phan Như  Quỳnh 05/10/2002 Đà Nẵng 29TBN4

17 27202641902  Nguyễn Thị Ngọc  Thạch 03/11/2003 Quảng Nam 29TBN4

18 26212141820  Võ Anh  Thành 18/01/2002 Quảng Nam 29TBN4

19 2320533914  Phạm Thị Thanh  Thảo 29/06/1999 Quảng Nam 29TBN4

20 25203117293  Phan Dạ Hương  Thảo 19/10/2001 Kon Tum 29TBN4

21 26202131201  Phan Lê Kim  Thảo 16/10/2002 Đắk Lắk 29TBN4

22 26203320874  Lê Thị Phương  Thảo 25/05/2002 Gia Lai 29TBN4

23 26203335323  Đỗ Thị Minh  Thảo 16/03/2002 Đà Nẵng 29TBN4

24 26207100034  Nguyễn Thị Vy  Thảo 10/11/2001 Quảng Nam 29TBN4

25 26203328695  Vương Linh  Thư 16/12/2002 Quảng Nam 29TBN4

26 26203824824  Nguyễn Trần Anh  Thư 06/11/2002 Vĩnh Phúc 29TBN4
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27 26207100766  Nguyễn Thị Việt  Trinh 21/07/2002 Quảng Trị 29TBN4

28 26212124246  Nguyễn Hoàng Anh  Tuấn 02/04/2002 Đà Nẵng 29TBN4

29 26207130790  Nguyễn Thị Ái  Vân 07/10/2002
Thừa Thiên

Huế
29TBN4

30 26202138159  Nguyễn Thị Tường  Vi 04/10/2002 Phú Yên 29TBN4

31 26203332239  Lê Hồng  Ánh 09/12/2002 Quảng Trị 29THT5

32 26207322982  Lê Thị Giản  Đơn 29/08/2002 Quảng Nam 29THT5

33 2321538761  Nguyễn Anh  Đức 14/01/1999 Quảng Bình 29THT5

34 26217135586  Nguyễn Xuân  Giang 20/05/2002 Bình Thuận 29THT5

35 26203831961  Lê Thị Thu  Hà 24/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29THT5

36 26217135943  Đặng Quang  Hân 07/09/2002 Đà Nẵng 29THT5

37 25203310181  Đinh Ngọc Thảo  Nhi 09/08/2001 Quảng Bình 29THT2 Thi ghép
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1 26202124313  Mai Trương Thu  Hằng 14/07/2002 Quảng Nam 29THT5

2 25216100148  Nguyễn Xuân  Hảo 10/04/2001 Bình Định 29THT5

3 26217135203  Nguyễn Ngọc  Hiển 20/12/2002 Đà Nẵng 29THT5

4 26207133801  Lê Thị Thanh  Hiệp 09/10/2002 Đà Nẵng 29THT5

5 25216102664  Huỳnh Ngọc  Hiếu 11/11/2001 Quảng Nam 29THT5

6 26217223110  Ngô Quý  Hinh 23/10/2002 Lâm Đồng 29THT5

7 26203824711  Văn Thị Như  Hoa 08/09/2002 Quảng Nam 29THT5

8 2321538637  Ngô Quốc  Khanh 31/08/1999 Quảng Trị 29THT5

9 26207127807
 Nguyễn Phước
Khánh

 Linh 09/09/2001 Đà Nẵng 29THT5

10 26213837131  Nguyễn Văn  Lộc 07/02/2002 Quảng Trị 29THT5

11 24203115876  Bùi Thị Khánh  Ly 17/08/2000 Quảng Ngãi 29THT5

12 27202400381  Võ Thị Cẩm  Ly 04/11/2003 Bình Định 29THT5

13 26207125492  Nguyễn Thị Diệu  May 18/09/2002 Lâm Đồng 29THT5

14 2321538700  Đường Đỗ Hồng  Minh 07/08/1999 Hòa Bình 29THT5

15 23215310982  Trương Trung  Nghĩa 21/02/1999 Hồ Chí Minh 29THT5

16 26202831075  Trương Thị Quỳnh  Nhi 06/02/2002 Quảng Trị 29THT5

17 26207124727  Nguyễn Lâm Uyên  Như 31/08/2002 Đà Nẵng 29THT5

18 25207103970  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 17/10/2001 Đà Nẵng 29THT5

19 25211213607  Nguyễn Hoàng  Phúc 14/08/2001 Quảng Nam 29THT5

20 26217134765  Trần Đoàn Tuấn  Phước 16/10/2002 Đà Nẵng 29THT5

21 26217126199  Đặng Trung  Quang 20/08/2002 Quảng Ngãi 29THT5

22 26203823251  Lê Thị Thúy  Quỳnh 22/11/2002 Gia Lai 29THT5

23 2321533912  Huỳnh Nguyễn Nhật Tâm 20/11/1998 Đà Nẵng 29THT5

24 26202429477  Đỗ Lê Thanh  Tâm 09/05/2002 Quảng Nam 29THT5

25 26202600067  Đỗ Anh  Thi 25/07/2002 Quảng Nam 29THT5

26 25217109177  Đoàn Ngọc  Thống 18/05/2001 Đà Nẵng 29THT5
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27 26207133872  Huỳnh Ngọc Anh  Thư 28/10/2002 Bình Định 29THT5

28 24217202443  Trần Văn  Tính 25/09/2000 Quảng Trị 29THT5

29 26202638411  Mai Thanh  Tình 27/11/2002 Quảng Nam 29THT5

30 2320533920  Đoàn Ngọc  Trâm 09/04/1999 Đắk Lắk 29THT5

31 27202652012  Lê Quế  Trâm 11/06/2003 Đắk Lắk 29THT5

32 26207127317  Từ Nguyễn Huyền  Trang 23/03/2002 Bình Định 29THT5

33 26217220810  Phan Quang  Trí 04/08/2002 Bình Định 29THT5

34 2320512106  Trần Thanh  Tuyền 21/11/1999 Phú Yên 29THT5

35 26207122483  Phan Thị Cẩm  Vân 04/03/2002 Đắk Lắk 29THT5

36 25207104939  Nguyễn Khánh  Vy 08/01/2001 Đà Nẵng 29THT5

37 27212453002  Phan Hoàng  Vy 12/11/2003 Đà Nẵng 29THT5

38 24206500079  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 04/11/2000 Quảng Ninh 29TYC1 Thi ghép
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